	[bookmark: _GoBack]THCS Lý Thường Kiệt
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 6

	
	Lớp 6A1
	GVCN: Nguyễn Thị Thùy Dung

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 03 năm 2026)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TNHN 1 - T.Dung
	MT - Vân-MT
	KNS - KNS1
	NNgữ - T.Dung
	Văn - T.Vân
	

	CLB-TA - T.Dung
	Văn - T.Vân
	Nhạc - M.Phương-Nhạc
	NNgữ - T.Dung
	GDCD - X.Thảo
	

	Tin - Giang
	NNgữ - T.Dung
	GDTC - Đạt
	KHTN - Khanh
	AVBN - ANBN-2
	

	Tin QT - Giang
	TNHN 2 - Thùy
	AVBN - ANBN-2
	Toán - K.Minh
	CNghệ - Hải
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - Trang-HT
	KHTN - Khanh
	Toán - K.Minh
	LSĐL - Huân-HP
	LSĐL - Huân-HP
	

	Văn - Trang-HT
	KHTN - Khanh
	Toán - K.Minh
	STEM - STEM1
	KHTN - Khanh
	

	Toán - K.Minh
	GDTC - Đạt
	LSĐL - Huân-HP
	TNHN 3 - Dũng
	GDĐP - Giang
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lý Thường Kiệt
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 6

	
	Lớp 6A2
	GVCN: Trần Thị Kiêm Hoa

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 03 năm 2026)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TNHN 1 - Hoa
	KHTN - Lan
	LSĐL - Hoa
	STEM - STEM1
	CNghệ - Hải
	

	CLB-TA - Huyền
	KHTN - Lan
	TNHN 2 - Hoa
	Toán - Nghĩa
	AVBN - ANBN-2
	

	Văn - T.Hồng
	NNgữ - T.Thảo
	Toán - Nghĩa
	LSĐL - Hoa
	LSĐL - Hoa
	

	Văn - T.Hồng
	MT - Vân-MT
	Nhạc - M.Phương-Nhạc
	AVBN - ANBN-2
	Văn - T.Hồng
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tin - Giang
	KNS - KNS1
	NNgữ - T.Thảo
	TNHN 3 - Dũng
	Toán - Nghĩa
	

	Tin QT - Giang
	GDCD - X.Thảo
	NNgữ - T.Thảo
	GDTC - Đạt
	Toán - Nghĩa
	

	KHTN - Lan
	Văn - T.Hồng
	GDĐP - Giang
	GDTC - Đạt
	KHTN - Lan
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lý Thường Kiệt
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 6

	
	Lớp 6A3
	GVCN: Nguyễn Thị Thu Thảo

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 03 năm 2026)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TNHN 1 - T.Thảo
	KHTN - Thùy
	MT - Vân-MT
	KHTN - Thùy
	LSĐL - Hoa
	

	Toán - Nghĩa
	TNHN 2 - Thùy
	AVBN - ANBN-2
	KHTN - Thùy
	CNghệ - Hải
	

	NNgữ - T.Thảo
	Nhạc - Hưng-Nhạc
	Tin - Giang
	Văn - T.Vân
	KHTN - Thùy
	

	NNgữ - T.Thảo
	Văn - T.Vân
	Tin QT - Giang
	STEM - STEM1
	TNHN 3 - Dũng
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	GDTC - Đạt
	NNgữ - T.Thảo
	Toán - Nghĩa
	Toán - Nghĩa
	Văn - T.Vân
	

	GDTC - Đạt
	KNS - KNS1
	Toán - Nghĩa
	LSĐL - Hoa
	Văn - T.Vân
	

	GDĐP - Giang
	LSĐL - Huân-HP
	AVBN - ANBN-2
	CLB-TA - Trinh
	GDCD - X.Thảo
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lý Thường Kiệt
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 6

	
	Lớp 6A4
	GVCN: Phạm Khánh Minh

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 03 năm 2026)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TNHN 1 - K.Minh
	CLB-TA - Huyền
	Tin QT - Giang
	Toán - K.Minh
	GDCD - X.Thảo
	

	NNgữ - T.Thảo
	Văn - Khoa
	Tin - Giang
	Toán - K.Minh
	Nhạc - Hưng-Nhạc
	

	Văn - Khoa
	KHTN - Khanh
	MT - Vân-MT
	NNgữ - T.Thảo
	TNHN 2 - Chiến
	

	Văn - Khoa
	KNS - KNS1
	Toán - K.Minh
	NNgữ - T.Thảo
	AVBN - ANBN-2
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - K.Minh
	GDTC - Đạt
	LSĐL - Dũng
	KHTN - Khanh
	KHTN - Khanh
	

	STEM - STEM1
	GDTC - Đạt
	AVBN - ANBN-2
	KHTN - Khanh
	Văn - Khoa
	

	LSĐL - Dũng
	CNghệ - Hải
	TNHN 3 - Dũng
	GDĐP - Giang
	LSĐL - Dũng
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lý Thường Kiệt
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 6

	
	Lớp 7A1
	GVCN: Trần Thị Thương Huyền

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 03 năm 2026)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TNHN 1 - Huyền
	KHTN - Long
	NNgữ - Huyền
	KNS - KNS1
	Văn - Phụng
	

	KHTN - Long
	KHTN - Long
	NNgữ - Huyền
	LSĐL - Dũng
	AVBN - ANBN-1
	

	Tin - B.Lâm
	Văn - Phụng
	Toán - Phong
	STEM - STEM1
	TNHN 3 - T.Hồng
	

	Tin QT - B.Lâm
	Văn - Phụng
	Toán - Phong
	Toán - Phong
	GDCD - X.Thảo
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CLB đọc sách - Phụng
	NNgữ - Huyền
	MT - Vân-MT
	Văn - Phụng
	Toán - Phong
	

	LSĐL - Dũng
	GDTC - Thọ
	GDĐP - X.Thảo
	AVBN - ANBN-1
	LSĐL - Dũng
	

	CNghệ - Hải
	GDTC - Thọ
	Nhạc - Hưng-Nhạc
	TNHN 2 - Thùy
	KHTN - Long
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lý Thường Kiệt
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 6

	
	Lớp 7A2
	GVCN: Nguyễn Văn Phước

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 03 năm 2026)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TNHN 1 - Phước
	CNghệ - Hải
	Nhạc - M.Phương-Nhạc
	Văn - N.Anh
	Toán - Nghĩa
	

	CLB đọc sách - N.Anh
	KNS - KNS1
	MT - Vân-MT
	GDTC - Đạt
	Toán - Nghĩa
	

	AVBN - ANBN-1
	KHTN - Thùy
	STEM - STEM1
	GDTC - Đạt
	GDCD - X.Thảo
	

	Toán - Nghĩa
	GDĐP - X.Thảo
	Toán - Nghĩa
	LSĐL - Phước
	KHTN - Thùy
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	LSĐL - Phước
	Văn - N.Anh
	NNgữ - T.Linh
	KHTN - Thùy
	LSĐL - Phước
	

	Tin - B.Lâm
	Văn - N.Anh
	NNgữ - T.Linh
	KHTN - Thùy
	TNHN 3 - Phước
	

	Tin QT - B.Lâm
	NNgữ - T.Linh
	TNHN 2 - Phước
	AVBN - ANBN-1
	Văn - N.Anh
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lý Thường Kiệt
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 6

	
	Lớp 7A3
	GVCN: Phạm Thanh Hải

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 03 năm 2026)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TNHN 1 - Hải
	Văn - Phụng
	Tin - B.Lâm
	Toán - Phong
	KHTN - Thùy
	

	AVBN - ANBN-1
	TNHN 3 - Hải
	Tin QT - B.Lâm
	Toán - Phong
	KHTN - Thùy
	

	Văn - Phụng
	GDCD - X.Thảo
	Nhạc - M.Phương-Nhạc
	KHTN - Vũ
	CLB đọc sách - Phụng
	

	Văn - Phụng
	NNgữ - T.Linh
	LSĐL - Dũng
	KNS - KNS1
	AVBN - ANBN-1
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	LSĐL - Dũng
	MT - Vân-MT
	CNghệ - Hải
	NNgữ - T.Linh
	LSĐL - Dũng
	

	GDTC - Thọ
	STEM - STEM1
	TNHN 2 - Hải
	NNgữ - T.Linh
	GDĐP - B.Lâm
	

	GDTC - Thọ
	KHTN - Vũ
	Toán - Phong
	Văn - Phụng
	Toán - Phong
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lý Thường Kiệt
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 6

	
	Lớp 7A4
	GVCN: Trần Vỹ Nghĩa

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 03 năm 2026)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TNHN 1 - Nghĩa
	KNS - KNS1
	Toán - Nghĩa
	NNgữ - Huyền
	AVBN - ANBN-1
	

	GDTC - Thọ
	NNgữ - Huyền
	LSĐL - Dũng
	NNgữ - Huyền
	LSĐL - Dũng
	

	GDTC - Thọ
	KHTN - Vũ
	Tin - B.Lâm
	LSĐL - Dũng
	KHTN - Vũ
	

	AVBN - ANBN-1
	Nhạc - Hưng-Nhạc
	Tin QT - B.Lâm
	Toán - Nghĩa
	KHTN - Vũ
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Nghĩa
	GDCD - X.Thảo
	TNHN 2 - X.Thảo
	Văn - N.Anh
	TNHN 3 - X.Thảo
	

	Toán - Nghĩa
	CNghệ - Hải
	MT - Vân-MT
	Văn - N.Anh
	Văn - N.Anh
	

	CLB đọc sách - N.Anh
	Văn - N.Anh
	STEM - STEM1
	KHTN - Vũ
	GDĐP - B.Lâm
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lý Thường Kiệt
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 6

	
	Lớp 7A5
	GVCN: Nguyễn Bá Lâm

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 03 năm 2026)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TNHN 1 - B.Lâm
	STEM - STEM1
	Toán - Phong
	KHTN - Long
	Tin - B.Lâm
	

	TNHN 2 - B.Lâm
	MT - Vân-MT
	Toán - Phong
	KHTN - Long
	Tin QT - B.Lâm
	

	Văn - N.Anh
	Văn - N.Anh
	LSĐL - Dũng
	CLB đọc sách - N.Anh
	AVBN - ANBN-1
	

	LSĐL - Dũng
	Văn - N.Anh
	Nhạc - Hưng-Nhạc
	LSĐL - Dũng
	Văn - N.Anh
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Phong
	NNgữ - Trinh
	KNS - KNS1
	AVBN - ANBN-1
	KHTN - Long
	

	GDCD - X.Thảo
	NNgữ - Trinh
	GDTC - Thọ
	GDTC - Thọ
	Toán - Phong
	

	NNgữ - Trinh
	KHTN - Long
	GDĐP - B.Lâm
	TNHN 3 - B.Lâm
	CNghệ - Hải
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lý Thường Kiệt
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 6

	
	Lớp 8A1
	GVCN: Đặng Thị Xuân Đào

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 03 năm 2026)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TNHN 1 - Đào
	Văn - N.Anh
	GDTC - Đạt
	AVBN - ANBN-2
	Nhạc - Hưng-Nhạc
	

	GDĐP - X.Thảo
	Văn - N.Anh
	GDTC - Đạt
	AVBN - ANBN-2
	CNghệ - Huy
	

	LSĐL - B.Hồng
	NNgữ - Huyền
	TNHN 2 - Đào
	LSĐL - B.Hồng
	TNHN 3 - Đào
	

	Văn - N.Anh
	NNgữ - Huyền
	NNgữ - Huyền
	Văn - N.Anh
	LSĐL - B.Hồng
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Chiến
	KHTN - Hiền
	Tin - Giang
	KHTN - Hiền
	GDCD - Đào
	

	Toán - Chiến
	MT - Vân-MT
	Tin QT - Giang
	KHTN - Hiền
	KHTN - Hiền
	

	STEM - STEM1
	KNS - KNS1
	Toán - Chiến
	Toán - Chiến
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lý Thường Kiệt
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 6

	
	Lớp 8A2
	GVCN: Vũ Trần Ngọc Trinh

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 03 năm 2026)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TNHN 1 - Trinh
	GDTC - Đạt
	Toán - Chiến
	Tin - Giang
	AVBN - ANBN-2
	

	LSĐL - Phước
	GDTC - Đạt
	KNS - KNS1
	Tin QT - Giang
	KHTN - Vũ
	

	GDCD - Đào
	NNgữ - Trinh
	CNghệ - Huy
	AVBN - ANBN-2
	Nhạc - Hưng-Nhạc
	

	Toán - Chiến
	TNHN 2 - Trinh
	TNHN 3 - Hải
	Văn - Phụng
	LSĐL - Phước
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	STEM - STEM1
	KHTN - Vũ
	NNgữ - Trinh
	Toán - Ý
	Văn - Phụng
	

	KHTN - Vũ
	KHTN - Vũ
	NNgữ - Trinh
	Toán - Ý
	Văn - Phụng
	

	Văn - Phụng
	MT - Vân-MT
	GDĐP - X.Thảo
	LSĐL - Phước
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lý Thường Kiệt
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 6

	
	Lớp 8A3
	GVCN: Đoàn Thanh Phong

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 03 năm 2026)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TNHN 1 - Phong
	NNgữ - Trinh
	AVBN - ANBN-2
	GDTC - Đạt
	TNHN 3 - Khoa
	

	KHTN - Hiền
	NNgữ - Trinh
	STEM - STEM1
	LSĐL - Phước
	Toán - Phong
	

	Toán - Phong
	KHTN - Hiền
	KNS - KNS1
	Tin - Giang
	LSĐL - Phước
	

	Toán - Phong
	KHTN - Hiền
	CNghệ - Huy
	Tin QT - Giang
	Nhạc - Hưng-Nhạc
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - T.Hồng
	TNHN 2 - Khoa
	AVBN - ANBN-2
	NNgữ - Trinh
	KHTN - Hiền
	

	Văn - T.Hồng
	Văn - T.Hồng
	Toán - Phong
	MT - Châu-MT
	GDCD - Đào
	

	LSĐL - Phước
	GDĐP - X.Thảo
	GDTC - Đạt
	Văn - T.Hồng
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lý Thường Kiệt
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 6

	
	Lớp 8A4
	GVCN: Nguyễn Lê Như Ý

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 03 năm 2026)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TNHN 1 - Ý
	Nhạc - Hưng-Nhạc
	Toán - Ý
	LSĐL - Phước
	Toán - Ý
	

	Toán - Ý
	KHTN - Hiền
	Toán - Ý
	KHTN - Hiền
	LSĐL - Phước
	

	NNgữ - Trinh
	TNHN 3 - Khoa
	AVBN - ANBN-2
	Văn - T.Hồng
	TNHN 2 - Ý
	

	NNgữ - Trinh
	Văn - T.Hồng
	LSĐL - Phước
	Văn - T.Hồng
	GDCD - Đào
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	KHTN - Hiền
	STEM - STEM1
	GDTC - Đạt
	Tin - Giang
	CNghệ - Huy
	

	KHTN - Hiền
	AVBN - ANBN-3
	GDTC - Đạt
	Tin QT - Giang
	GDĐP - X.Thảo
	

	Văn - T.Hồng
	NNgữ - Trinh
	KNS - KNS1
	MT - Châu-MT
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lý Thường Kiệt
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 6

	
	Lớp 8A5
	GVCN: Lê Hòa Ngọc Vũ

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 03 năm 2026)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TNHN 1 - Vũ
	KHTN - Vũ
	GDĐP - X.Thảo
	LSĐL - B.Hồng
	Tin - Giang
	

	LSĐL - B.Hồng
	KHTN - Vũ
	GDCD - Đào
	KHTN - Vũ
	Tin QT - Giang
	

	GDTC - Đạt
	KNS - KNS1
	Nhạc - Hưng-Nhạc
	Văn - Phụng
	LSĐL - B.Hồng
	

	GDTC - Đạt
	STEM - STEM1
	Toán - Chiến
	TNHN 2 - Vũ
	AVBN - ANBN-3
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CNghệ - Huy
	Văn - Phụng
	NNgữ - Huyền
	MT - Châu-MT
	Toán - Chiến
	

	Văn - Phụng
	Văn - Phụng
	NNgữ - Huyền
	Toán - Chiến
	Toán - Chiến
	

	KHTN - Vũ
	NNgữ - Huyền
	TNHN 3 - Hải
	AVBN - ANBN-3
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lý Thường Kiệt
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 6

	
	Lớp 9A1
	GVCN: Mai Thị Bích Hồng

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 03 năm 2026)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TNHN 1 - B.Hồng
	Văn - T.Vân
	NNgữ - T.Thảo
	GDTC - Thọ
	TNHN 3 - B.Hồng
	

	KHTN - Khanh
	Nhạc - Hưng-Nhạc
	NNgữ - T.Thảo
	NNgữ - T.Thảo
	AVBN - ANBN-3
	

	Toán - K.Minh
	STEM - STEM1
	Toán - K.Minh
	Toán - K.Minh
	KHTN - Khanh
	

	Toán - K.Minh
	CNghệ - Huy
	TNHN 2 - B.Hồng
	LSĐL - B.Hồng
	KHTN - Khanh
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	LSĐL - B.Hồng
	AVBN - ANBN-3
	Tin - B.Lâm
	Văn - T.Vân
	LSĐL - B.Hồng
	

	MT - Tâm-MT
	CNghệ - Huy
	Tin QT - B.Lâm
	Văn - T.Vân
	GDĐP - B.Hồng
	

	Văn - T.Vân
	KHTN - Khanh
	GDTC - Thọ
	KNS - KNS1
	GDCD - Đào
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lý Thường Kiệt
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 6

	
	Lớp 9A2
	GVCN: Mã Hà Lan

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 03 năm 2026)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TNHN 1 - Lan
	NNgữ - T.Dung
	NNgữ - T.Dung
	Tin - B.Lâm
	KHTN - Lan
	

	MT - Tâm-MT
	NNgữ - T.Dung
	CNghệ - Huy
	Tin QT - B.Lâm
	Văn - Khoa
	

	STEM - STEM1
	KHTN - Lan
	GDTC - Thọ
	Toán - Chiến
	AVBN - ANBN-3
	

	LSĐL - Hoa
	KHTN - Lan
	GDTC - Thọ
	Toán - Chiến
	GDĐP - Giang
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	GDCD - Đào
	TNHN 3 - Huy
	Nhạc - Hưng-Nhạc
	AVBN - ANBN-3
	TNHN 2 - Lan
	

	CNghệ - Huy
	Văn - Khoa
	Toán - Chiến
	KNS - KNS1
	LSĐL - Hoa
	

	Văn - Khoa
	Văn - Khoa
	LSĐL - Hoa
	KHTN - Lan
	Toán - Chiến
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lý Thường Kiệt
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 6

	
	Lớp 9A3
	GVCN: Trần Nguyễn Hạ Long

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 03 năm 2026)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TNHN 1 - Long
	GDTC - Thọ
	Nhạc - Hưng-Nhạc
	Toán - Chiến
	Toán - Chiến
	

	AVBN - ANBN-3
	GDTC - Thọ
	NNgữ - T.Dung
	LSĐL - Hoa
	Toán - Chiến
	

	NNgữ - T.Dung
	CNghệ - Huy
	Toán - Chiến
	Tin - B.Lâm
	GDĐP - Giang
	

	NNgữ - T.Dung
	Văn - Khoa
	LSĐL - Hoa
	Tin QT - B.Lâm
	CNghệ - Huy
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - Khoa
	KHTN - Long
	STEM - STEM1
	KNS - KNS1
	Văn - Khoa
	

	Văn - Khoa
	KHTN - Long
	TNHN 3 - Huy
	KHTN - Long
	KHTN - Long
	

	MT - Tâm-MT
	AVBN - ANBN-3
	GDCD - Đào
	TNHN 2 - Long
	LSĐL - Hoa
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lý Thường Kiệt
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 6

	
	Lớp 9A4
	GVCN: Lê Thị Tuyết Linh

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 03 năm 2026)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TNHN 1 - T.Linh
	Văn - Khoa
	CNghệ - Huy
	KHTN - Khanh
	AVBN - ANBN-3
	

	Văn - Khoa
	KHTN - Khanh
	Nhạc - Hưng-Nhạc
	KHTN - Khanh
	KHTN - Khanh
	

	AVBN - ANBN-3
	GDTC - Thọ
	LSĐL - Hoa
	KNS - KNS1
	Văn - Khoa
	

	CNghệ - Huy
	GDTC - Thọ
	GDCD - Đào
	TNHN 2 - T.Linh
	Văn - Khoa
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	MT - Tâm-MT
	NNgữ - T.Linh
	Toán - Ý
	Tin - B.Lâm
	GDĐP - Giang
	

	Toán - Ý
	NNgữ - T.Linh
	Toán - Ý
	Tin QT - B.Lâm
	Toán - Ý
	

	LSĐL - Hoa
	STEM - STEM1
	NNgữ - T.Linh
	LSĐL - Hoa
	TNHN 3 - Huy
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lý Thường Kiệt
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 6

	
	Lớp 9A5
	GVCN: Vũ Duy Thị Thùy Vân

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 03 năm 2026)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TNHN 1 - T.Vân
	NNgữ - T.Linh
	GDTC - Thọ
	Toán - Ý
	KHTN - Khanh
	

	GDCD - Đào
	NNgữ - T.Linh
	GDTC - Thọ
	Toán - Ý
	LSĐL - B.Hồng
	

	MT - Tâm-MT
	TNHN 2 - T.Vân
	NNgữ - T.Linh
	KHTN - Long
	Tin - B.Lâm
	

	AVBN - ANBN-3
	KHTN - Khanh
	KNS - KNS1
	KHTN - Long
	Tin QT - B.Lâm
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Ý
	Văn - T.Vân
	TNHN 3 - Huy
	STEM - STEM1
	Toán - Ý
	

	LSĐL - B.Hồng
	Văn - T.Vân
	Nhạc - Hưng-Nhạc
	AVBN - ANBN-3
	GDĐP - Giang
	

	LSĐL - B.Hồng
	CNghệ - Huy
	CNghệ - Huy
	Văn - T.Vân
	Văn - T.Vân
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
